
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
179 Đường Thanh Niên, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

22/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG ORGANIC AGRIVINA

3703099710

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán 
buôn hoa và cây; Bán buôn động vật sống; Bán buôn thức ăn 
và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản; 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620(Chính)

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê hạt, cà phê đã hoặc chưa rang, cà phê 
bột

4632

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn

4633

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn bao bì, hệ thống tưới

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn quà tặng lưu niệm

4669

11. Trồng cây điều 0123

12. Trồng cây hồ tiêu 0124

13. Trồng cây cao su 0125

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG ORGANIC 
AGRIVINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIEN VUONG ORGANIC AGRIVINA 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962678199
Email:

Fax:
Website:
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14. Trồng cây cà phê 0126

15. Trồng cây chè 0127

16. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

17. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

18. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

19. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

20. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Dịch vụ đóng gói (trừ thuốc bảo vệ thực vật)

8292

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

22. Bán buôn tổng hợp 4690

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

24. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

25. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

26. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

27. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

28. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê 
như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô 
đặc; Sản xuất các chất thay thế cà phê

1079

29. In ấn 1811

30. Dịch vụ liên quan đến in 1812

31. Sao chép bản ghi các loại 1820

32. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

33. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

34. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

36. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

38. Bốc xếp hàng hóa 5224

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

40. Bưu chính 5310

41. Chuyển phát 5320

42. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ 
TRƯỜNG 
SINH

Việt 
Nam

Khu phố Hương 
Phước, Phường 
Phước Tân, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam

4.410.000.000 49,000 034079023937

2VƯƠNG 
YẾN XUÂN

Việt 
Nam

Khóm 4, Phường 5, 
Thành phố Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau, Việt 
Nam

4.590.000.000 51,000 381470388

43. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng lưu niệm, 
hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       381470388
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khóm 4, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khóm 4, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Họ và tên:   VƯƠNG YẾN XUÂN Nữ

12/12/1987 Kinh Việt Nam

02/07/2018 Công an tỉnh Cà Mau

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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